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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 THÁNG 9 

LỄ HỘI BÉ ĐẾN TRƯỜNG 

Từ ngày 02/09/2024 đến ngày 06/09/2024 

 

Giáo viên thực hiện: Đỗ Ngọc Loan - Hoàng Thanh Chi Lan Anh - Trần Thị Kim Yến  

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón Trẻ, Chơi  Trò chuyện ý nghĩa về ngày khai giảng. 

(MT 124)  

Trò chuyện vê tên bạn, tên cô giáo, tên 

lớp của mình. 

(MT 119)  

Học  NGÀY HỘI BÉ ĐẾN TRƯỜNG 

(MT 124)  

LÀM QUEN CÔ GIÁO VÀ CÁC BẠN 

(MT 121)  

LÀM QUEN KÝ HIỆU TỦ ĐỂ CẶP 

(MT 62)  

THƠ " MẸ VÀ CÔ" 

(MT 136)  

Chơi Ngoài 

Trời 

 Quan sát: Tên và công việc của cô giáo và 

các cô bác ở trường. 

Trẻ chơi tự do: Với vật liệu thiên nhiên (cát, 

lá cây, nước.), vận động cơ lớn: Ném 

bowling, ném bóng vào rổ, thảy vòng kéo 

bóng, Nhảy đúng hình đã chọn, Đi dép đôi... 

(MT 157, MT 121, MT 156, MT 160, MT 

150)  

Quan sát: Dạy trẻ để đồ chơi, dép, cặp 

táp đúng nơi quy định của lớp. 

Chơi tự do: Với vật liệu thiên nhiên 

(cát, lá cây, nước.), vận động cơ lớn: Đi 

trên sỏi, đi trên gáo dừa, Ném vòng, 

Dùng dây di chuyển chai nước, Cò chẹp, 

thả bóng, Nhảy qua dây... 

(MT 157, MT 156, MT 160, MT 150)  

HĐ góc  Góc Phân Vai  

chơi theo ý thích của trẻ.  

Góc Xây Dựng  

Cho trẻ xây dựng theo ý thích (lỗi chỉ, mốp xốp, cây xanh, nắp chai, hộp sữa, vỏ sò, 

giấy màu, gòn, khối gỗ, gạch xây dựng, thùng giấy, đất nặn…)  

Góc toán  

Trẻ biết chơi các trò chơi: lô tô, ghép hình tương phản, ghép tranh lồng đèn, tranh lễ hội 



Góc văn học  

Đọc thơ "mẹ và cô" 

Góc Tạo hình  

Sử dụng các kỹ năng tô vẽ nặn xếp gấp để tạo ra sản phẩm 

Góc âm nhạc  

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát trẻ biết 

Góc khám phá  

thí nghiệm vui về không khí 

Đọc sách  

Trẻ chọn sách theo ý thích 

Góc vận động  

Trẻ chơi thoải mái với Dây thừng, bóng, cổng chui 

(MT 158, MT 62, MT 35, MT 157, MT 37, MT 150)  

Vệ sinh  Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng 

(MT 44)  

Giờ ăn  Nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh 

dưỡng). 

(MT 39)  

Giờ ngủ  Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

(MT 45)  

Hoạt động 

chiều 

 Trò chuyện với trẻ là không được ra khỏi 

trường khi không được phép của cô giáo. 

(MT 58)  

Trò chuyện với trẻ về họ tên và một vài 

đặc điểm của các bạn, tên lớp, các hoạt 

động của trẻ ở trường. 

(MT 122)  

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2 THÁNG 9 

Từ ngày 09/09/2024 đến ngày 13/09/2024 

Lớp Chồi 2 

Giáo viên thực hiện: Đỗ Ngọc Loan - Hoàng Thanh Chi Lan Anh - Trần Thị Kim Yến 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón Trẻ, Chơi Trò chuyện với trẻ về 

tên địa chỉ của trường. 

(MT 121)  

Trò chuyện với trẻ an 

toàn giao thông khi trẻ 

ngồi xe đến trường hoặc 

ra về. 

Trò chuyện với trẻ về 

một số quy định ở lớp: 

Nơi để đồ chơi, dép, 

cặp...  

(MT 119)  

Trò chuyện với trẻ về đi 

vệ sinh đúng nơi quy 

định. 

(MT 45)  

Trò chuyện về thói quen 

lễ phép. 

(MT 158)  

Học ĐI BẰNG GÓT 

CHÂN, ĐI KHUỴU 

GỐI 

(MT 2)  

DẠY HÁT "VUI ĐẾN 

TRƯỜNG" 

(MT 169)  

AN TOÀN KHI THAM 

GIA GIAO THÔNG 

(MT 65)  

CHỮ SỐ, SỐ LƯỢNG 

1,2 

(MT 94)  

VẼ NHỮNG QUẢ 

BÓNG 

(MT 171)  

NHẬN BIẾT CÁC 

BUỔI TRONG NGÀY 

(MT 117)  

NGHE KỂ CHUYỆN 

"BA NGƯỜI BẠN" 

(MT 138)  

Chơi Ngoài 

Trời 

- Quan sát: Biển báo, 

các khu vực trong 

trường 

- Chơi tự do: Đi bằng 

gót chân, đi khuỵu gối. 

Với vật liệu thiên 

nhiên(cát, lá cây, nước.), 

vận động cơ lớn: Đi cà 

kheo, ném vòng, Đi cầu 

treo, Ai nhanh hơn, Đi 

dép đôi, Ném bulin...  

(MT 2, MT 142, MT 

150, MT 156, MT 158, 

- TCVĐ: Ném vòng cổ 

chai 

- Chơi tự do:  Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động cơ 

lớn: Đi trên dây, Đi trên 

gáo dừa, Đi trên cầu 

treo, Đi cà kheo, Bật 

nhảy theo hột xúc xắc, 

Tưng bóng vào ly... 

(MT 157, MT 150, MT 

156, MT 158, MT 160)  

- Quan sát: Lối thoát 

hiểm, hướng đi lên 

xuống cầu thang 

- Chơi tự do: Với vật 

liệu thiên nhiên(cát, lá 

cây, nước.), vận động cơ 

lớn: Đi cà kheo, Nhảy 

dây, đánh cầu, thổi bóng 

cho xe chạy, Ném còn...  

(MT 156, MT 142, MT 

150, MT 158)  

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

- Chơi tự do:  Với vật 

liệu thiên nhiên(cát, lá 

cây, nước.), vận động cơ 

lớn: Đi trên sỏi, đi trên 

gáo dừa, Ném vòng, 

Dùng dây di chuyển 

chai nước, Cò chẹp, thả 

bóng, Nhảy qua dây... 

(MT 156, MT 158, MT 

160, MT 150)  

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột. 

- Chơi tự do:  Với vật 

liệu thiên nhiên(cát, lá 

cây, nước.), vận động cơ 

lớn: Ném bulin, ném 

bóng vào rổ, thảy vòng 

kéo bóng, Nhảy đúng 

hình đã chọn, Đi dép 

đôi... 

(MT 157, MT 156, MT 

158, MT 150, MT 160)  



MT 160)  

HĐ góc Góc Phân Vai  

chơi theo ý thích, Trẻ biết lắng ghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói cử chỉ lễ phép khi chơi. 

Góc Xây Dựng  

Cho trẻ xây dựng theo ý thích (lỗi chỉ, mốp xốp, cây xanh, nắp chai, hộp sữa, vỏ sò, giấy màu, gòn, khối gỗ, gạch xây dựng, thùng 

giấy, đất nặn…)  

Góc toán  

Trẻ biết chơi các trò chơi: tìm đường về nhà, ai nhanh tay, đổ xúc xắc, tìm số lượng tương ứng với chữ số 1,2 

Góc văn học  

Câu chuyện ba người bạn, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè  

Góc Tạo hình  

Sử dụng các kỹ năng xé, cắt đường thẳng, vẽ nặn xếp gấp để tạo ra sản phẩm 

Góc âm nhạc  

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát trẻ biết 

Góc khám phá  

Thí nghiệm khúc xạ ánh sáng  

Đọc sách  

Trẻ chọn sách theo ý thích 

trẻ biết giữ gìn và bảo vệ sách 

Góc vận động  

Trẻ chơi thoải mái với Dây thừng, bóng, cổng chui 

(MT 146, MT 158, MT 157, MT 129, MT 35, MT 138, MT 167, MT 36, MT 171, MT 174, MT 175)  

Vệ sinh Hướng dẫn trẻ đánh răng lau mặt. 

(MT 43)  

Giờ ăn Nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng). 

(MT 39)  

Giờ ngủ Hướng dẫn trẻ một số quy định ở lớp : Giữ trật tự khi ngủ 

(MT 156)  

Hoạt động 

chiều 

Hướng dẫn trẻ một số 

quy định ở lớp (Để đồ 

dùng đồ chơi đúng chỗ, 

Hướng dẫn trẻ vo, xoáy, 

xoắn, vặn, bún ngón tay, 

vuốt miết ấn bàn tay 

Dạy trẻ biết tiết kiệm 

nước 

(MT 162)  

Trẻ đặt tên cho sản 

phẩm của mình. 

(MT 180)  

Gợi ý trẻ nói tên lớp, tên 

trường, tên và công việc 

của cô giáo và các cô 



Trật tự khi ăn khi ngủ) 

(MT 156)  

ngón tay... 

(MT 33)  

bác ở trường. 

(MT 121)  

 

 

  



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 THÁNG 9 

Từ ngày 16/09/2024 đến ngày 20/09/2024 

Lớp Chồi 2 

Giáo viên thực hiện: Đỗ Ngọc Loan - Hoàng Thanh Chi Lan Anh - Trần Thị Kim Yến 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón Trẻ, Chơi Trò chuyện về công 

dụng, cách sử dụng của 

đồ dùng trong lớp. 

(MT 62)  

Trò chuyện đồ chơi mà 

trẻ thích nói đặc điểm 

của đồ chơi đó. 

(MT 62)  

Trò chuyện với trẻ về 

việc tiết kiệm điện nước 

khi không sử dụng  

(MT 162)  

Trò chuyện về lợi ích 

của việc đánh răng , lau 

mặt. 

(MT 43)  

Trò chuyện về sở thích 

của bản thân 

(MT 149)  

Học TRANG TRÍ LỒNG 

ĐÈN TRUNG THU 

(MT 170)  

BÉ VUI CHƠI LỄ 

HỘI TRUNG THU 

(MT 124)  

BÀI THƠ "TRĂNG 

SÁNG" 

(MT 136)  

ĐI TRÊN VẠCH KẺ 

THẲNG TRÊN SÀN 

(MT 1, MT 4)  

TÌM HIỂU ĐỒ DÙNG 

ĐỒ CHƠI CỦA BÉ 

(MT 62)  

DẠY MÚA VUI ĐẾN 

TRƯỜNG 

(MT 168)  

DẠY TRẺ KỸ NĂNG 

RỬA TAY 

(MT 44)  

Chơi Ngoài 

Trời 

- Quan sát: Đồ chơi 

trong sân trường 

- Chơi tự do: Đi trên 

vạch kẻ thẳng trên sàn. 

Với vật liệu thiên 

nhiên(cát, lá cây, nước.), 

vận động cơ lớn: (Đi 

trên dây, Đi trên gáo 

dừa, Đi trên cầu treo, Đi 

cà kheo, Bật nhảy theo 

hột xúc xắc, Tưng bóng 

vào ly... 

(MT 4, MT 150, MT 

156, MT 158)  

- TCVĐ: Chuyền bóng 

- Chơi tự do: Với vật 

liệu thiên nhiên(cát, lá 

cây, nước.), vận động cơ 

lớn:  Đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn. Đi cà 

kheo, ném vòng, Đi cầu 

treo, Ai nhanh hơn, Đi 

dép đôi, Ném bulin...  

(MT 4, MT 150, MT 

156, MT 158)  

- Quan sát:  Đặc điểm, 

công dụng, cách sử dụng 

đồ dùng, đồ chơi. 

- Chơi tự do: Với vật 

liệu thiên nhiên(cát, lá 

cây, nước.), vận động cơ 

lớn Ném bulin, ném 

bóng vào rổ, thảy vòng 

kéo bóng, Nhảy đúng 

hình đã chọn, Đi dép 

đôi... 

(MT 62, MT 150, MT 

156, MT 158)  

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

- Chơi tự do: Đi trên 

vạch kẻ thẳng trên sàn. 

Với vật liệu thiên 

nhiên(cát, lá cây, nước.), 

vận động cơ lớn: Đi trên 

sỏi, đi trên gáo dừa, 

Ném vòng, Dùng dây di 

chuyển chai nước, Cò 

chẹp, thả bóng, Nhảy 

qua dây... 

(MT 4, MT 150, MT 

156, MT 158)  

- Quan sát: So sánh sự 

khác nhau và giống 

nhau của 2 - 3 đồ dùng 

đồ chơi. 

- Chơi tự do: Với vật 

liệu thiên nhiên(cát, lá 

cây, nước.), vận động cơ 

lớn: Đi cà kheo, Nhảy 

dây, đánh cầu, thổi bóng 

cho xe chạy, Ném còn...  

(MT 63, MT 150, MT 

156, MT 158, MT 160)  

HĐ góc Góc Phân Vai  



chơi theo ý thích của trẻ. Máy may, giấy báo, giấy màu, kéo, phấn, thước, anbuml, vải, búp bê, bàn ủi… 

Góc Xây Dựng  

Cho trẻ xây dựng theo ý thích (lỗi chỉ, mốp xốp, cây xanh, nắp chai, hộp sữa, vỏ sò, giấy màu, gòn, khối gỗ, gạch xây dựng, thùng 

giấy, đất nặn…)  

Góc toán  

Trẻ biết chơi các trò chơi: lô tô, ghép hình tương phản, ghép tranh lồng đèn, tranh lễ hội 

Góc văn học  

Trẻ nghe hiểu nội dung truyện kể truyện đọc phù hợp với độ tuổi, kể lại truyện 

tranh phong, tranh liên hoàn, kể lại bài thơ câu chuyện đã học theo tranh.  truyện ba người bạn 

Góc Tạo hình  

Sử dụng các kỹ năng vẽ nặn xếp gấp NVL  để tạo ra sản phẩm 

Góc âm nhạc  

Hát, Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc. múa vui đến trường 

Góc khám phá  

Trẻ làm thí nghiệm về không khí. 

Đọc sách  

Trẻ chọn sách theo ý thích 

Góc vận động  

Trẻ chơi thoải mái với Cà kheo, vòng, cổng chui 

(MT 168, MT 146, MT 35, MT 34, MT 158, MT 150, MT 156)  

Vệ sinh Rèn trẻ thao tác rửa tay bằng xà phòng rửa đúng quy trình 

(MT 44)  

Giờ ăn Nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng). 

(MT 39)  

Giờ ngủ Trẻ biết giữ trật tự khi ngủ. 

(MT 156)  

Hoạt động 

chiều 

Dạy trẻ biết quan tâm 

đến lễ hội trung thu 

(MT 155)  

Gợi ý trẻ phân loại đồ 

dùng đồ chơi  theo 1-2 

dấu hiệu. 

(MT 64)  

Dạy trẻ so sánh sự khác 

nhau và giống nhau của 

2 đồ dùng đồ chơi 

(MT 63)  

Trò chuyện cho trẻ nói 

họ tên, tuổi, giới tính, 

đặc điểm bên ngoài, sở 

thích của bản thân. 

(MT 118)  

Dạy trẻ mối liên hệ đơn 

giản giữa đặc điểm cấu 

tạo và cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi quen 

thuộc. 



(MT 62)  

 

  



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 9 

Từ ngày 23/09/2024 đến ngày 27/09/2024 

Giáo viên thực hiện: Đỗ Ngọc Loan - Hoàng Thanh Chi Lan Anh - Trần Thị Kim Yến 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón Trẻ, Chơi Trò chuyện về họ tên, 

tuổi, giới tính, đặc điểm 

bên ngoài của bản thân. 

(MT 118)  

Trò chuyện về họ tên và 

một vài đặc điểm của 

các bạn. 

(MT 119)  

Trò chuyện các hoạt 

động của trẻ ở trường. 

(MT 119)  

Trò chuyện tên, địa chỉ 

của trường lớp. 

(MT 121)  

Trò chuyện tên và công 

việc của cô giáo  và các 

cô bác ở trường. 

(MT 121)  

Học ĐI BƯỚC LÙI LIÊN 

TIẾP KHOẢNG 3M  

(MT 1, MT 3)  

TÌM HIỂU VỀ BẢN 

THÂN CỦA BÉ 

(MT 118)  

VẼ CHÂN DUNG 

CỦA BÉ 

(MT 171)  

GHÉP ĐÔI 

(MT 109)  

KỂ LẠI CHUYỆN 

"BA NGƯỜI BẠN" 

(MT 138)  

DẠY TRẺ KỸ NĂNG 

LAU MẶT BẰNG 

KHĂN ƯỚT 

(MT 43)  

NGHE HÁT "LÝ 

CÂY BÔNG - ÁNH 

TRĂNG HÒA BÌNH" 

(MT 166)  

Chơi Ngoài 

Trời 

- Quan sát: Hành vi 

đúng sai khi đi bộ trên 

đường  

- Chơi tự do: Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động cơ 

lớn: Đi bước lùi liên tiếp 

khoảng 3m, đi trên sỏi, 

đi trên gáo dừa, Ném 

vòng, Dùng dây di 

chuyển chai nước, Cò 

chẹp, thả bóng, Nhảy 

qua dây... 

(MT 3, MT 150, MT 

156, MT 158, MT 160)  

-Vận động: Cá sấu lên 

bờ  

- Chơi tự do: Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động cơ 

lớn Đi bước lùi liên tiếp 

khoảng 3 m, Đi cà kheo, 

Nhảy dây, đánh cầu, 

thổi bóng cho xe chạy, 

Ném còn...  

(MT 31, MT 3, MT 

150, MT 156, MT 158)  

- Quan sát:  Một số mối 

liên hệ đơn giản giữa 

đặc điểm cấu tạo với 

cách sử dụng của đồ 

dùng, đồ chơi quen 

thuộc. 

- Chơi tự do: Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động cơ 

lớn: Đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn, Nhảy qua 

dây, Đánh cầu, Đánh 

bóng bàn, Nhảy qua 

vòng, chui qua cổng... 

(MT 4, MT 62, MT 

- TCVĐ: Bánh xe quay 

- Chơi tự do: Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động cơ 

lớn Đi bước lùi liên tiếp 

khoảng 3 m Đi trên dây, 

Đi trên gáo dừa, Đi trên 

cầu treo, Đi cà kheo, Bật 

nhảy theo hột xúc xắc, 

Tưng bóng vào ly... 

(MT 4, MT 150, MT 

156, MT 160, MT 158)  

- TCVĐ: Trời mưa 

- Chơi tự do: Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động cơ 

lớn Đi bước lùi liên tiếp 

khoảng 3 m Ném bulin, 

ném bóng vào rổ, thảy 

vòng kéo bóng, Nhảy 

đúng hình đã chọn, Đi 

dép đôi... 

(MT 3, MT 150, MT 

156, MT 158, MT 160)  



150, MT 156, MT 158)  

HĐ góc Góc Phân Vai  

chơi theo ý thích của trẻ.  

Góc Xây Dựng  

Cho trẻ xây dựng theo ý thích (lỗi chỉ, mốp xốp, cây xanh, nắp chai, hộp sữa, vỏ sò, giấy màu, gòn, khối gỗ, gạch xây dựng, thùng 

giấy, đất nặn…)  

Góc toán  

Trẻ biết chơi các trò chơi: chọn trang phục cho bạn trai và bạn gái, vòng quay ghép đôi, Đôminô 

Góc văn học  

tranh phong, tranh liên hoàn, kể lại bài thơ câu chuyện đã học theo tranh.  truyện ba người bạn, đọc bài thơ "Trăng sáng" 

Góc Tạo hình  

Sử dụng các kỹ năng vẽ nặn xếp gấp và phối hợp vơi NVL để tạo ra sản phẩm 

Góc âm nhạc  

Nghe và nhận ra các  loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca). Nghe hát lý cây bông - Ánh trăng hòa bình 

Góc khám phá  

Trẻ làm thí nghiệm khúc xạ ánh sáng 

Đọc sách  

Trẻ chọn sách theo ý thích 

Giữ gìn, bảo vệ sách 

Góc vận động  

Trẻ chơi thoải mái với Dây thừng, bóng, cổng chui 

(MT 146, MT 158, MT 118, MT 174, MT 33, MT 138, MT 150, MT 156, MT 160, MT 171, MT 175, MT 136)  

Vệ sinh rèn trẻ rửa tay tiết kiệm nước mở vòi nước vừa đủ tắt vòi nước khi không sử dụng, tiết kiệm điện máy hơi tay vừa đủ không đứng hơi 

tay quá lâu ở máy sẽ nguy hiểm. 

(MT 162)  

Giờ ăn trẻ biết trật tự khi ăn như lên lấy cơm phải đi đúng chiều. 

Nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng). 

(MT 39)  

Giờ ngủ trẻ biết trật tự khi ngủ là biết lấy niệm gối của mình nằm đúng vị trí khi ngủ 

(MT 156)  

Hoạt động Rèn kỹ năng xé, cắt Dạy trẻ nhận biết sự liên Dạy trẻ tên, địa chỉ của Dạy trẻ Bày tỏ tình cảm, Dạy trẻ tập tô, tập đồ 



chiều đường thẳng 

(MT 36)  

quan giữa ăn uống với 

bệnh tật (ỉa chảy, sâu 

răng, suy dinh dưỡng, 

béo phì…)  

(MT 41)  

trường lớp 

(MT 120)  

nhu cầu và hiểu biết của 

bản thân bằng các câu 

đơn, câu ghép 

(MT 133)  

các nét chữ. 

(MT 143)  

 


